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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA: NGOẠI NGỮ 

 

KẾT CẤU ĐỀ THI 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Tiếng Trung tổng hợp nâng cao 

Mã học phần:  71CHIN40203 Số tin chỉ: 03 

Mã nhóm lớp học phần:  241_71CHIN40203-01,02,03 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  90 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

Ký hiệu 

CLO 
Nội dung CLO  

Hình thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng thành 

thạo từ ngữ và các 

điểm ngữ pháp 

trong bài khóa. 

Trắc 

nghiệm 
40% 1-20 4 PI 3.1 

CLO2 

Vận dụng thành 

thạo từ vựng, mẫu 

câu vào thực hành 

viết các đoạn văn 

ngắn. 

Tự luận 60% 21-34 6 PI 3.2 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 0.2đ x 20 câu = 4 điểm) 

 

1. 同学们                地参加了种树活动。 

A. 兴致勃勃 

B. 乱七八糟 

C. 若有所思 

D. 无话可说 

ANSWER: A 

 

2. 刚学会开车，每次开车上路，我都                的。 
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A. 提心吊胆 

B. 乐于助人 

C. 毫不犹豫 

D. 七手八脚 

ANSWER: A 

 

3. 发生这样的事情，真让人觉得                。 

A. 不可思议 

B. 乱七八糟 

C. 乐于助人 

D. 兴致勃勃 

ANSWER: A 

 

4. 无论遇到什么困难，我都不会                的。 

A. 打退堂鼓 

B. 求知若渴 

C. 或多或少 

D. 一心一意 

ANSWER: A 

 

5. 我只好                地说了一个谎。 

A. 将错就错 

B. 兴高采烈 

C. 兴致勃勃 

D. 开不了口 

ANSWER: A 

 

6. 最近一段时间，我为这件事忙得                。 

A. 团团转 

B. 不得不 
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C. 吓一跳 

D. 出洋相 

ANSWER: A 

 

7. 现在请同学们                到楼下集合。 

A. 立刻 

B. 顿时 

C. 似乎 

D. 千万 

ANSWER: A 

 

8. 他                努力，所以成绩很好。 

A. 向来 

B. 从来 

C. 以来 

D. 以往 

ANSWER: A 

 

9. 经过一年的努力，他                通过了HSK四级考试。 

A. 到底 

B. 究竟 

C. 能否 

D. 毫无 

ANSWER: A 

 

10. 下午的报告是                中国外交政策的，你想不想去听听？  

A. 关于 

B. 对于 

C. 按照 

D. 根据 
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ANSWER: A 

 

11. 离婚后，孩子成了他生活中的                。 

A. 一切 

B. 一律 

C. 所有 

D. 所谓 

ANSWER: A 

 

12. 原来打算去公园玩儿，因为下雨                不去了。 

A. 只好 

B. 不得不 

C. 与其 

D. 舍不得 

ANSWER: A 

 

13. 他是跟你开玩笑的，你                生这么大的气呢？ 

A. 何必 

B. 何况 

C. 未必 

D. 不必 

ANSWER: A 

 

14. 她的表演很                ，发音也很正确。 

A. 自然 

B. 当然 

C. 虽然 

D. 必然 

ANSWER: A 

 



BM-002 

15. 这件事                他才能解决，别人都没有办法。 

A. 只有 

B. 只是 

C. 只好 

D. 只能 

ANSWER: A 

 

16. 一次事故                她由正常人变成了残疾人。 

A. 使 

B. 比 

C. 给 

D. 被 

ANSWER: A 

 

17. 你出去的时候记得要把这两个们                上。 

A. 锁 

B. 闭 

C. 贴 

D. 推 

ANSWER: A 

 

18. 这件事已经过去这么多年了，你                还记得这么清楚。 

A. 竟然 

B. 既然 

C. 偶然 

D. 当然 

ANSWER: A 

 

19. 放下电话，我                去车站接她。 

A. 急忙 
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B. 慌忙 

C. 紧张 

D. 慌张 

ANSWER: A 

 

20. 我们的飞船如果遇到它们，就会被撞个                。 

A. 稀巴烂 

B. 不停 

C. 痛快 

D. 豪爽 

ANSWER: A 

 

 

PHẦN TỰ LUẬN: ( 6 điểm) 

 

A. 用括号里面的词语完成句子（0.4 đ x 5 câu = 2 điểm） 

21. “桂林山水甲天下”，                                                                                    。（所谓） 

22. 很多中国人都听不懂广东话，                                                                        。（何况） 

23. 这个城市65岁以上的老人已经占到总人口的65%，                                  。（意味着） 

24. 你刚喝了不少酒，                                                                                           。（千万） 

25. 他的讲座一结束，                                                                                          。（顿时） 

B. 改错句（0.4 đ x 5 câu = 2điểm ） 

26. 我真的想接吻她，不知道她愿意不愿意。 

27. 过马路时你要特别提心吊胆，千万别出事故。 

28. 我的发烧比昨天增加了。 

29. 没有给你打电话，我很抱歉你。 

30. 别着急，你渐渐吃，我等你。 

C/ 阅读理解（0.5đ x 4 câu = 2điểm） 

这几年公司发展得很不错，每年春节前都会发给工人两个月的奖金，但是今年

公司却没挣到多少钱。经理很担心工人们会伤心、失望。 
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这天，他突然想起小时候去买糖：别的服务员都是先抓一大把，拿去称，再一

颗一颗减少；只有一个服务员，每次都抓不够重量，然后一颗一颗往上加。虽然拿

到的糖是一样的，但人们都喜欢后者。经理想到了办法。 

过了两天，传来一个消息——今年公司发展不好，有些人可能得离开公司。工

人们听了之后都开始担心，以为要离开的是自己。 

后来经理宣布了一个消息：大家都是一家人，虽然公司有困难，但不能丢掉任

何人，只是没有奖金了。这个消息使所有的人都放下了心：奖金不重要，有工作就

好。 

春节快到了，工人们都做了过个穷年的打算。这时经理通知开会，工人们又担

心：“会有什么变化吗？”谁知参加会议的人回来兴奋地喊道：“有！有！还是有

奖金的！一个月的！”工人们听了，发出一片热烈的欢呼声。 

回答问题： 

31. 今年公司怎么样？ 

32. 根据经理小时候买糖的情况，可以知道： 

33. 今年公司的工人： 

34. 关于经理的办法，正确的是： 

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 5.0  

Câu 1 – 20  Đáp án A 0.25  

II. Tự luận 5.0  

A 21. “桂林山水甲天下”，这里所谓的

“天下”实际上是指中国。 

22.很多中国人都听不懂广东话，更何

况外国留学生呢？ 

23. 这个城市65岁以上的老人已经占到

总人口的65%，这就意味着它已经进入

了老龄社会。 

2.0  
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24.你刚喝了不少酒，千万不要开车。 

25.他的讲座一结束，大厅里顿时向起

了热烈的掌声。 

B 26.我真的想跟她接吻，不知道她愿意

不愿意。         

27.过马路时你要特别小心，千万别出

事故。 

28.我发烧得比昨天更严重了。 

29.没有给你打电话，真抱歉。      

30.别着急，你慢慢吃，我等你。 

2.0  

C 31.挣的钱不多。 

32.不同的卖糖方法影响人的心情。 

33.得到了一个月的奖金。 

34.使工人得到了安慰。 

 

2.0  

 Điểm tổng 10.0  

 

 

 

Người duyệt đề 

 

 
 

TS. MAI THU HOÀI 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2024 

Người ra đề 

 

 

 

 

 

TS. ÂU TUYỀN DIỆU 

 

 

 

 

 


